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THÔNG BÁO
Tình hình sâu bệnh trên mạ xuân, cây ăn quả

 và dự báo trong thời gian tới

Kính gửi: 20 xã, thị trấn trong toàn huyện 
I. THỜI TIẾT, CÂY TRỒNG

1. Thời tiết: Trong thời gian qua thời tiết rét đậm. Nhiệt độ trung bình 10 - 180C, 
ẩm độ không khí trung bình 50 - 60%.

2. Cây trồng:
- Mạ đông xuân nếp 415, nếp DT22, ...: Từ 2,5 – 4 lá;
- Trên cây vải: Trà vải thiều sớm (u trứng, u hồng, u thâm, ...) đang ra hoa đến nở 

hoa; Trà vải thiều chính vụ đang ra hoa.
II. DIẾN BIẾN DỊCH BỆNH:

1. Trên mạ chiêm xuân:
- Chuột: Gây hại cục bộ trên diện tích mạ dược tỷ lệ hại trung bình 0,2%, nơi 

cao 0,5%. 
Ngoài ra còn ốc bươu vàng, bệnh đốm nâu, rầy ... 
2. Trên cây vải:
- Sâu đo, sâu cuốn tổ: Xuất hiện và gây hại trà vải sớm đang ra hoa. Mật độ trung 

bình 0,05 con/cành, nơi cao 0,2 con/cành, sâu đa số tuổi 1 đến tuổi 3. 
Ngoài ra còn sâu đục chẽ hoa, rệp muội, rệp sáp vẩy, rệp kim,  ...

III. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI:

1. Trên cây mạ:
- Chuột: Tiếp tục gây hại cục bộ trên mạ.
- Ốc bươu vàng: Gây hại mạ và trên chân ruộng trũng khi làm đất gieo cấy,  ốc  

phát tán theo nguồn nước ra diện rộng gây hại lúa khi cấy.
Ngoài ra còn rầy, bệnh đốm nâu, ... 
2. Trên cây vải.
- Sâu đục chẽ hoa, sâu đo, sâu cuốn tổ: tăng mật độ gây hại hoa các trà vải. 
- Bệnh sương mai: Nếu thời tiết có mưa ẩm, bệnh sẽ phát sinh lây lan gây hại hoa 

các trà vải.
Ngoài ra còn rệp muội, rệp sáp vẩy, rệp kim, nhện lông nhung, ...  gây hại.

IV.  ĐỀ NGHỊ :
Các xã tổ chức và chỉ đạo tốt chiến dịch diệt chuột theo Kế hoạch số 126/KH-

UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Thanh Hà.
1. Cây lúa:
- Các xã điều tiết nước hợp lý để các hộ nông dân làm đất gieo cấy lúa xuân đúng 

thời vụ được thuận lợi (chỉ cấy lúa khi mạ đủ số lá và khi nhiệt độ trung bình ngày trên 
150C).  



- Đối với ốc bươu vàng: Tập trung bắt ốc trưởng thành đem tiêu huỷ trước khi cấy 
để hạn chế nguồn lây lan gây hại. Sau khi cấy nếu thấy mật độ ốc cao (> 1,5con/m2), 
dùng các loại thuốc Clodan Super 700WP, VT-DAX 700WP,… phun hoặc trộn với 
đất bột rắc đều để tiêu diệt ốc.

- Đối với thuốc trừ cỏ cho lúa: Khi sử dụng các hộ nông dân chú ý không phun 
hoặc rắc thuốc trừ cỏ cho lúa khi nhiệt độ dưới 150C, không để nước ngập đỉnh sinh 
trưởng, không để ruộng nứt nẻ và không hỗn hợp với các thuốc  BVTV khác.

2. Trên cây vải: 
- Chăm bón:
Các hộ nông dân chủ động chăm sóc, tưới dưỡng và bón phân nuôi hoa cho những 

diện tích vải đã ra hoa tùy theo từng loại đất, tuổi cây mà có liều lượng phân bón khác 
nhau hoặc có thể căn cứ vào khả năng cho quả để xác định lượng phân bón như sau:

Tuổi cây
(năm)

Năng suất vụ 
trước (kg/sào)

Đạm u rê 
(kg/sào)

Supe lân 
(kg/sào)

Kali clorua
(kg/sào)

4-5 200-250 0,5-0,7 1,2-1,5 0,5-0,7
6-7 300-400 1-1,2 2-2,5 1,2-1,5
8-9 500 1,2-1,5 2,5-3 1,5-2

10-11 600 1,5-2 3-4 2,2-2,5
12-13 700 2-2,2 4-4,5 2,5-3
>15 800 2,2-2,5 4,5-5 3-3,5

Có thể dùng một số loại NPK tổng hợp có hàm lượng lân cao để thay thế.
 
- Phòng trừ sâu bệnh:
+ Đối với sâu đo, sâu cuốn tổ, rệp muội: Dùng Pounce 50EC, Repdor 250EC, 

Kinalux 25EC,  kết hợp với thuốc Rholam Super 50SG, Dylan 2EC… phun trừ. 
+  Đối với sâu đục chẽ hoa trên cây vải: Dùng thuốc Prevathon 5SC, Virtako 

40WG, Voliam Targo 063SC... phun trừ.
+ Rệp sáp: những vườn vải nhiễm rệp sáp vảy, rệp kim các hộ nông dân chú ý thu 

gom những cành lá bị rệp gây hại nặng đem tiêu hủy bằng cách đốt hoặc đào hố chôn vùi 
(đào hố, cho cành, lá bị hại xuống hố nên rắc một lớp vôi bột lên bề mặt trước khi lấp đất). 
Sau đó dùng thuốc Glim 270SC, Marshal 200SC hoặc Movento 150OD... phun trừ.

+ Đối với bệnh sương mai: Dùng Ricide 72 WP, Antracol 70WP, Dipcy 750WP, 
… phun phòng cho trà vải đã ra hoa để hạn chế nguồn bệnh.

(Chú ý: Không nên phun thuốc khi hoa vải nở rộ, khi nhiệt độ dưới 150C).

Nơi nhận:
- VP: Huyện uỷ, VP  HĐND- UBND huyện;      Để 
- Đ/c Chủ tịch , PCT UBND huyện;                      cáo
-  Chi cục trồng trọt và BVTV;                               báo
- 20 xã, thị trấn;
- Các phòng ban liên quan;
- Các đại lý KD thuốc BVTV;
- Lưu.  

         
KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

            Phạm Thị Thơm
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